Phụ lục.
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 ĐANG CÁCH LY, ĐIỀU TRỊ

	STT
	Mã BN
	Nơi cách ly, điều trị
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	Lần 6
	Lần 7
	Lần 8
	Lần 9
	Lần 10

	1
	BN174507
	[bookmark: _GoBack]TTYT Ý Yên
	04/8 (+)
	08/8 (+)
	11/8 (+)
	14/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	23/8 (+)
	26/8 (+)
	29/8 (-)
	31/8 (-)

	2
	BN225038
	TTYT Vụ Bản
	09/8 (+)
	13/8 (+)
	21/8 (+)
	25/8 (+)
	28/8 (-)
	31/8 (-)
	01/9 (-)
	
	
	

	3
	BN228826
	TTYT Vụ Bản
	10/8 (+)
	13/8 (+)
	21/8 (+)
	25/8 (+)
	28/8 (-)
	31/8 (-)
	01/9 (+)
	
	
	

	4
	BN241629
	TTYT Vụ Bản
	11/8 (+)
	17/8 (+)
	21/8 (+)
	25/8 (+)
	28/8 (-)
	31/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	

	5
	BN241630
	BVĐK Hải Hậu
	11/8 (+)
	15/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (-)
	27/8 (+)
	01/9 (-)
	
	
	
	

	6
	BN246866
	BVĐK Hải Hậu
	12/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	
	

	7
	BN255811
	TTYT Ý Yên
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	23/8 (+)
	26/8 (-)
	29/8 (-)
	31/8 (-)
	
	
	

	8
	BN255812
	TTYT Ý Yên
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	23/8 (+)
	26/8 (+)
	29/8 (-)
	31/8 (-)
	
	
	

	9
	BN255813
	TTYT Ý Yên
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	23/8 (+)
	26/8 (+)
	29/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	

	10
	BN255814
	TTYT Ý Yên
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	23/8 (+)
	26/8 (+)
	29/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	

	11
	BN255815
	BVĐK Hải Hậu
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (-)
	
	
	
	

	12
	BN255816
	BVĐK Hải Hậu
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	
	

	13
	BN255817
	BVĐK Hải Hậu
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (-)
	
	
	
	

	14
	BN255818
	BVĐK Hải Hậu
	13/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (-)
	
	
	
	

	15
	BN275072
	BVĐK Hải Hậu
	14/8 (+)
	19/8 (+)
	23/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	
	
	

	16
	BN275073
	BVĐK Hải Hậu
	14/8 (+)
	19/8 (+)
	23/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	
	
	

	17
	BN275071
	BVĐK Hải Hậu
	14/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (-)
	
	
	
	

	18
	BN275481
	BVĐK Hải Hậu
	15/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	
	

	19
	BN275480
	BVĐK Hải Hậu
	15/8 (+)
	17/8 (+)
	20/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	
	

	20
	BN 302535
	BVĐK Hải Hậu
	19/8 (+)
	23/8 (+)
	27/8 (+)
	01/9 (+)
	
	
	
	
	
	

	21
	BN302536
	TTYT Xuân Trường
	18/8 (+)
	24/8 (-)
	30/8 (-)
	2/9 (-)
	
	
	
	
	
	

	22
	BN302537
	TTYT Xuân Trường
	18/8 (+)
	24/8 (+)
	30/8 (+)
	2/9 (+)
	
	
	
	
	
	

	23
	BN302538
	TTYT Xuân Trường
	18/8 (+)
	24/8 (+)
	30/8 (+)
	2/9 (+)
	
	
	
	
	
	

	24
	BN 323872
	BVĐK Hải Hậu
	21/8 (+)
	24/8 (+)
	27/8 (-)
	01/9 (-)
	
	
	
	
	
	

	25
	BN 435654
	TTYT Vụ Bản
	29/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	BN 462614
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	BN 462615
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	BN 462616
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	BN 462617
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	BN 462618
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	BN 462619
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	BN 462620
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	BN 462621
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	BN 462622
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	BN 462623
	BVĐK Hải Hậu
	31/8 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	BN 479877
	BVĐK Hải Hậu
	01/9 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	BN 479957
	BVĐK Hải Hậu
	01/9 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	BN 487023
	BVĐK Hải Hậu
	02/9 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	BN 487052
	BVĐK Hải Hậu
	02/9 (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	






